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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
                                                               THAM GIA CUỘC THI 
                                Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 

[bookmark: _GoBack]Người dự thi: Trần Thị Kim Liên – SĐT 0962093271
Nghề nghiệp: Giáo viên 
Đơn vị công tác: Trường THCS Thuỵ An Ba Vì Hà Nội
PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Chọn 01 đáp án đúng nhất
Câu 1: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, hành vi nào sau đây là hành vi bạo lực gia đình?
a. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng.
b. Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.
c. Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ kiếm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác.
d. Tất cả các đáp áp trên.
Câu 2: Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức vào tháng mấy hằng năm?
a. Tháng 3 hằng năm
b. Tháng 6 hằng năm.
c. Tháng 10 hằng năm.
d. Tháng 12 hằng năm.
Câu 3: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, quy định người bị bạo lực gia đình có quyền và trách nhiệm nào sau đây?
a. Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
b. Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
c. Chỉ được yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình khắc phục hậu quả, bồi thường tổn hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về tài sản khi có bản án của Tòa án.
d. Các nội dung nêu tại đáp án a và b
Câu 4: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình được quy định như thế nào?
a. Chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; Chấp hành yêu cầu, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi áp dụng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
b. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu, điều trị. Chăm sóc người bị bạo lực gia đình, trừ trường hợp người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình từ chối.
c. Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra cho người bị bạo lực gia đình, người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và tổ chức, cá nhân khác.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 5: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm nào sau đây?
a. Báo tin, tố giác ngay cho cơ quan, tố chức, cá nhân có thẩm quyền: ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Cơ sở giáo dục nơi người bị bạo lực gia đình là người học; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình; Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (quy dịnh tại khoản 1 Điều 19 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình).
b. Chủ động cung cấp thông tin của người bị bạo lực gia đình cho cơ quan thông tin, báo chí.
c. Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình và các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.
d. Các trách nhiệm nêu tại đáp án a và c.
Câu 6: Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình thì bị phạt vi phạm hành chính bao nhiêu tiền?
a. Từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
b. Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
c. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
d. Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Câu 7: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, quy định cơ sở nào sau đây thực hiện trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình?
a. Địa chỉ tin cậy; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
b. Cơ sở trợ giúp xã hội; Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
c. Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạơ lực gia đình.  
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 8: Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với những hành vi nào sau đây?
a. Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc kích dục.
b. Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với thành viên gia đình.
c. Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật.
d. Các quy định nêu tại đáp án a và b.
Câu 9: Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, thì hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn nếu bị xử phạt vi phạm hành chính thì phạt bao nhiêu tiền?
a. Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
b. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
c. Từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.
d. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 dồng.
Câu 10: Theo quy định Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp được quy định ở nội dung nào sau đây?
a. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình theo thấm quyền tại địa phưong.
b. Bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý theo quy định của Luật này.
c. Hằng năm, ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phưoưg
d. Tất cả các phương án trên.
PHẦN II. THI VIẾT
[bookmark: _Hlk142157806]Câu 1: Anh (chị) nêu các biện pháp phòng, ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; phân tích những điểm mới được quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022?
Câu 2: Anh (chị) nêu trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia phòng, chống bạo lực gia đình? Liên hệ thực tiễn tại địa phương và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Hội trong phòng, chống bạo lực gia đình?
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PHẦN II: Tự luận
Hiện nay  hành vi bạo lực gia đình  dưới nhiều hình thức vẫn diễn ra do sự thiếu hiểu biết về pháp luật  và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình ,những tác động chủ quan và khách quan dẫn đến hành vi bạo lực gia đình . Mặc dù đã có nhiều tổ chức xã hội có trách nhiệm cụ thể ở địa phương ,cơ quan luật pháp, truyền thông  … tuyên truyền vận động hoặc trực tiếp  giải quyết nhưng việc vi phạm vẫn diễn ra . Sâu đây tôi xin trả lời những câu hởi theo sự hiểu biết của bản thân về pháp luật phòng,chống bạo lực gia đình .
Câu 1
Các biện pháp phòng, ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; phân tích những điểm mới được quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022:
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Mục đích, yêu cầu trong thông tin, truyền thông, giáo dục
1. Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ bạo lực gia đình.
2. Việc thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Thường xuyên, chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực;
b) Phù hợp với trình độ, lứa tuổi, giới tính, truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, địa bàn; chú trọng đến trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
c) Chú trọng thay đổi hành vi của người có hành vi bạo lực gia đình, người thường xuyên có hành vi cổ xúy cho bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, giới tính, định kiến giới;
d) Bình đẳng giới, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị bạo lực gia đình và những người có liên quan;
đ) Bảo đảm an toàn thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
[bookmark: dieu_14]Điều 14. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục
1. Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Quyền con người, quyền công dân, bình đẳng giới trong gia đình.
3. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; gương người tốt, việc tốt trong xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử trong gia đình; kỹ năng bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực gia đình.
5. Kinh nghiệm phòng, chống bạo lực gia đình trong nước và quốc tế.
6. Nội dung khác liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Hình thức thông tin, truyền thông, giáo dục
Thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:
1. Hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; phổ biến pháp luật trực tiếp;
2. Phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động;
3. Lồng ghép trong chương trình và hoạt động tại cơ sở giáo dục;
4. Tổ chức cuộc thi, chiến dịch truyền thông;
5. Lồng ghép trong hoạt động văn học, nghệ thuật, thể thao, sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng dân cư; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình;
6. Hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_16]Điều 16. Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
1. Nội dung tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm:
a) Thông tin, kiến thức, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, giới, bình đẳng giới và quy định của pháp luật có liên quan; quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình, thành viên khác trong gia đình;
b) Kỹ năng ứng xử trong gia đình, tổ chức đời sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, xử lý khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, chăm sóc người bị bạo lực gia đình.
2. Việc tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình tập trung vào các đối tượng sau đây:
a) Người bị bạo lực gia đình;
b) Người có hành vi bạo lực gia đình;
c) Trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
d) Người thường xuyên có hành vi cổ xúy cho bạo lực, kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, giới tính, định kiến giới;
đ) Người chuẩn bị kết hôn.
3. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho người thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.
[bookmark: dieu_17]Điều 17. Hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình
1. Hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình là việc người tiến hành hòa giải hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình để không làm phát sinh, tái diễn hành vi bạo lực gia đình.
Hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình không thay thế biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.
2. Việc hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Chủ động, kịp thời, kiên trì;
b) Tôn trọng sự tự nguyện của các bên và an toàn của người bị bạo lực gia đình;
c) Khách quan, bình đẳng, có lý, có tình, phù hợp với quy định của pháp luật và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;
d) Bảo đảm bí mật thông tin về đời sống riêng tư của các thành viên gia đình được hòa giải;
đ) Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
[bookmark: dieu_18]Điều 18. Chủ thể tiến hành hòa giải
1. Thành viên gia đình, dòng họ có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhằm phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình phát sinh hoặc tái diễn.
Trong trường hợp cần thiết có thể mời chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người thân, người trong cơ quan, tổ chức của chủ thể có mâu thuẫn, tranh chấp và người được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về công tác xã hội, tâm lý học, người có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tham gia hòa giải.
2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan, tổ chức đó với thành viên gia đình của họ khi có đề nghị của thành viên gia đình; trường hợp cần thiết thì phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương để hòa giải.
3. Tổ hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức, cá nhân khác hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho hòa giải viên của Tổ hòa giải ở cơ sở.
[bookmark: dieu_53]Câu 2:Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
[bookmark: tc_10]1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 52 của Luật này.
2. Tư vấn, tham gia hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở; tổ chức thực hiện, kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.
3. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm hoặc hỗ trợ khác cho người bị bạo lực gia đình.
4. Chủ trì, phối hợp tổ chức cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi quản lý; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em.
6. Phối hợp tổng hợp, báo cáo thống kê về phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và gửi kết quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  * Liên hệ thực tiễn 
      Hiện nay  hành vi bạo lực gia đình  dưới nhiều hình thức vẫn diễn ra do sự thiếu hiểu biết về pháp luật  và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình ,những tác động chủ quan và khách quan dẫn đến hành vi bạo lực gia đình . Mặc dù đã có nhiều tổ chức xã hội có trách nhiệm cụ thể ở địa phương ,cơ quan luật pháp, truyền thông  … tuyên truyền vận động hoặc trực tiếp  giải quyết nhưng việc vi phạm vẫn diễn ra 
 Tuy nhiên bạo lực gia đình ở địa phương có giảm do đời sống xã hội nâng cao có nhiều hoạt động lành mạnh  tích cực do thôn ,xóm, hoặc xã tổ chức tạo nên nét văn hóa lành mạnh .

                                                                     Thuỵ An, ngày 10 tháng 08 năm 2023
                                                                                           Người thi


                                                                                    Trần Thị Kim Liên      
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